
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra 

Câu 1.  Sau khi tiêu diệt được đại đồn Chí Hòa, thực dân Pháp đã có hành động gì tiếp theo? 

A. Chiếm luôn bán đảo Sơn Trà.  

B. Tăng cường chiếm giữ thành Gia Định.  

C. Tiêu diệt lực lượng kháng chiến còn lại ở Gia Định.  

D. Nhanh chóng chiếm tỉnh Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long 

Câu 2.  Đêm mồng 4 rạng sáng 5-7-1885, ở Huế đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng? 

A. Thực dân Pháp tấn công kinh thành Huế  

B. Ưng Lịch lên ngôi vua, lấy hiệu là Hàm Nghi 

C. Vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương  

D. Cuộc phản công ở kinh thành Huế của phái chủ chiến  

Câu 3.  Người được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái là ai? 

A. Nguyễn Trung Trực B. Trương Quyền C. Nguyễn Hữu Huân  D. Trương Định  

Câu 4.  Ngày 5-6-1862, triều đình Huế kí với Pháp bản hiệp ước: 

A. Pa-tơ-nốt.   B. Giáp Tuất.  C. Nhâm Tuất.   D. Hác-măng.  

Câu 5.  Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bị thất bại là do:  

A. quân dân ta chiến đấu anh dũng  B. quân Pháp thiếu lương thực 

C. khí hậu khắc nghiệt    D. tài chỉ huy của Nguyễn Tri Phương 

Câu 6.  Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là: 

A. khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896)     

B. khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887) 

C. khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892) 

D. cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế 1885 

Câu 7.  Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì? 

A. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế  B. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” 

C. Chiếm Đà Nẵng, khống chế cả miền Trung D. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng 

Câu 8. Ngày 1-9-1858, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng? 

A. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam  

B. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng  

C. Quân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ hai 

D. Quân Pháp tấn công Bắc Kì lần thứ nhất  

Câu 9.  Phong trào Cần vương diễn ra sôi nổi nhất ở đâu? 

A. Trung Kì và Nam Kì.    B. Trung Kì và Bắc Kì. 

C. Bắc Kì và Nam Kì.    D. Nam Kì, Trung Kì và Bắc Kì. 

Câu 10.  “Dập dìu trống đánh cờ Xiêu/ Phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây”. Đó là khẩu lệnh 

đã nêu trong cuộc khởi nghĩa nào? 

A. Trận Cầu Giấy - Hà Nội của Hoàng Tá Viên và Lưu Vĩnh Phúc. 

B. Khởi nghĩa của Phạm Văn Nghị ở Nam Định. 

C. Khởi nghĩa của Nguyễn Mận Kiến ở Thái Bình. 

D. Khởi nghĩa Trần Tấn, Đặng Như Mai ở Nghệ Tĩnh. 

Câu 11.  Nội dung cơ bản của Chiếu Cần vương là gì? 

A. Kêu gọi văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa. 

B. Kêu gọi văn thân sĩ phu lãnh đạo cuộc kháng chiến. 

C. Kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. 

D. Kêu gọi văn thân sĩ phu đứng lên cứu nước. 

Câu 12. Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX đều thất bại là do: 
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A. triều đình phong kiến đầu hàng thực dân Pháp 

B. thiếu sự chuẩn bị về lực lượng và tổ chức 

C. nổ ra lẻ tẻ, thiếu liên kết và mang tính chất địa phương 

D. không có sự đoàn kết của nhân dân 

Câu 13.  “Bao giờ người Tây nhỏ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói 

của nhân vật lịch sử nào? 

A. Nguyễn Hữu Huân.  B. Nguyễn Trung Trực.  C. Phan Liêm.  D. Phan Tôn.  

Câu 14.  Tình hình triều đình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào? 

A. Triều đình nhà Nguyễn được nhân dân ủng hộ 

B. Triều đình biết củng cố khối đoàn kết giữa quần thần 

C. Triều đình nhà Nguyễn khủng hoảng, suy yếu 

D. Triều đình nhà Nguyễn bị nhân dân chán ghét 

Câu 15.  Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kỳ lần thứ hai? 

A. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh 

B. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân 

C. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp 

D. Trả thù sự tấn công của quân cờ đen 

Câu 16. Thực dân Pháp tiến hành đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất vào thời gian nào? 

A. Sáng 21/11/1874       B. Chiều 20/11/1873 

C. Chiều 21/11/1874     D. Sáng 20/11/1873 

Câu 17. Tổng đốc thành Hà Nội năm 1882 là ai? 

A. Nguyễn Tri Phương  B. Hoàng Diệu C. Phan Đình Phùng  D. Nguyễn Thiện Thuận 

Câu 18. Thực dân Pháp lấy cớ gì để đem quân đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất? 

A. Lấy cớ triều đình Huế thách thức quân Pháp 

B. Lấy cớ giải quyết vụ gây rối của tên lái buôn Đuy- puy 

C. Triều đình Huế đã vi phạm hiệp ước cấu kết với nhà Thanh 

D. Lợi dụng việc triều đình Huế nhờ đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp cướp biển 

Câu 19. Kể từ khi thực dân Pháp nổ súng tấn công nước ta cho tới năm 1884 thì triều đình 

Huế đã kí với Pháp mấy bản hiệp ước? 

A. Bốn bản hiệp ước    B. Hai bản hiệp ước   

C. Ba bản hiệp ước     D. Một bản hiệp ước  

Câu 20. Trong lần thứ nhất đánh chiếm Bắc Kì thực dân Pháp đem bao nhiêu quân ra Hà 

Nội? 

A. 500 quân   B. 300 quân   C. 200 quân   D. 400 quân 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm): 

Câu 1 (2 điểm): Trình bày diễn biến chiến sự ở Đà Nẵng (1858-1859)? 

Câu 2 (3 điểm): 

a. Nêu nội dung chủ yếu của bản hiệp ước 1883?  

b. Từ đó, em hãy đánh giá thái độ của nhân dân khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực 

dân Pháp? 


